
TW, tỉnh Huyện Xã
Huy động 

khác

A Công trình 2022

I

Tên danh mục công trình/dự án đã được phê duyệt 

theo NQ 29/NQ-HĐND huyện, NQ 30/NQ-HĐND 

ngày 12/10/2022  của HĐND huyện 

Xã Bình Lãnh 2,000 1,400 400 200 0

1
Chỉnh trang khu trung tâm xã (hạng mục: Nâng cấp tường 

rào, cổng ngỏ Trung tâm hành chính xã)
1        1,100            770          220 110

Đã thực hiện nguồn 

vốn TW năm 2022

2 Xây mới nhà để xe, bồn hoa cây cảnh, sân nền TTVH xã 1           900            630          180 90
Đã thực hiện nguồn 

vốn TW năm 2022

II
Tên danh mục công trình/dự án sau điều chỉnh theo 

đề nghị của các địa phương

Xã Bình Lãnh 2,000 1,400 400 200

1
Chỉnh trang khu trung tâm xã (hạng mục: Nâng cấp tường 

rào và cổng ngỏ Nhà văn hoá xã)
1        1,100            770          220 110

Điều chỉnh tên công 

trình 

2
Nâng cấp Nhà văn hoá xã (hạng mục: Xây mới bồn hoa, 

vỉa hè và các hạng mục khác)
1           900            630          180 90

Điều chỉnh tên công 

trình 

B Công trình 2023

I
Tên danh mục công trình/dự án đã được phê duyệt 

theo NQ 39/NQ-HĐND 15/12/2022 của HĐND huyện 
6,997 4,898 1,399 405 295

Xã Bình Nam 4,734 3,314 947 237 237

Môi trường        4,734         3,314          947         237             237 

1 Công trình cấp nước sinh hoạt  01 CT        4,734         3,314          947         237             237 
Nguồn vốn tỉnh năm 

2023

Xã Bình Dương 1,100 770 220 110 0

Phụ lục 2

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2022, 2023 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH

(Kèm theo Tờ trình số:  185/TTr-UBND ngày  16  /6/2023 của UBND huyện Thăng Bình)

(ĐVT: Triệu đồng)

TT Tên danh mục công trình/dự án khởi công mới Quy mô
Chi phí 

đầu tư

Trong đó

Ghi chú
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TW, tỉnh Huyện Xã
Huy động 

khác

TT Tên danh mục công trình/dự án khởi công mới Quy mô
Chi phí 

đầu tư

Trong đó

Ghi chú

1
Mương thoát nước khu dân cư chợ Lạc Câu, thôn Nam 

Hà
0.4 1,100 770 220 110

Nguồn vốn tỉnh năm 

2023

Xã Bình Định Bắc 1,163 814 233 58 58

1 Tuyến Đồng Dàn đi chợ Bình Định Bắc (giai đoạn 2) 0.63 620 434 124 31 31

2 Xây mới nhà văn hóa thôn Xuân Thái 1 CT 543 380 109 27 27

II
Tên danh mục công trình/dự án sau điều chỉnh, bổ 

sung theo đề nghị của các địa phương
6,997 4,898 1,399 642 58

Xã Bình Nam 2,200 1,540 440 220 0

1 Xây mới cầu dân sinh tổ 1, thôn Thái Đông  01 CT        1,200            840          240         120 
Điều chỉnh năm thực 

hiện 2023

2
Xây dựng điện chiếu sáng nông thôn (Khu vực trung tâm

xã )
 CT        1,000            700          200         100 

Điều chỉnh năm thực 

hiện 2023

Xã Bình Dương 3,633 2,543 727 363

1 Mương thoát nước từ Trạm Y tế xã đến mương Nam Hà 1 CT 1,100 770 220 110

Điều chỉnh tên công 

trình, năm thực hiện 

2023

2 Mương thoát nước Ao Sao Mây ra sông, thôn Lạc Câu CT 900 630 180 90
Bổ sung công trình, 

năm thực hiện 2023

3 Nâng cấp sân nền Mẫu giáo Bình Dương CT 970 679 194 97
Bổ sung công trình, 

năm thực hiện 2023

4 Làm sân nền, cây xanh, nhà xe Trạm Y tế xã CT 663 464 133 66
Bổ sung công trình, 

năm thực hiện 2023

Xã Bình Định Bắc 1,164 815 233 58 58

1 Xây mới Nhà văn hóa thôn Xuân Thái 1 CT 950 665 190 48               48 

Điều chỉnh tên công 

trình, năm thực hiện 

2023

2 Xây mới Khu thể thao thôn Xuân Thái 1 CT 214 150 43 11               11 
Bổ sung công trình, 

năm thực hiện 2023

Nguồn vốn TW năm 

2023
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